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     N N  N   N   N                 N          N M 

    ÀN  P Ố P  N    Ế                           c     -    d  -         c 

     N    N      N 

Bản án số: 17/2019/HS-ST 

Ngày: 03/4/2019 

NHÂN DANH 

NƢỚ    N                 N          N M 
 

     N N  N   N   ÀN  P Ố P  N    Ế ,  

  N    N      N 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Hà Thị Ái Quyên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/Bà Nguyễn Thị Bội Nhu. 

2/Ông Nguyễn Bính. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Minh Khuê - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

tham gia phiên tòa: Bà Lương Thị Mai Chăm - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận, Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết xét xử sơ thẩm công khai 

vụ án hình sự thụ lý số 13/2019/HSST ngày 22 tháng 02 năm 2019 đối với bị cáo: 

N  YỄN    N   , Sinh năm: 1996 tại tỉnh Bình Thuận. 

 Nơi ĐKHKTT và chổ ở: Thôn A, xã B, huyện N, tỉnh Bình Thuận; nghề 

nghiệp: Kỹ thuật ô tô; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn 

giáo: không; quốc tịch: Việt Nam;  con ông K và bà L. Có vợ, chưa có con. 

 Tiền sự: không. Tiền án: không; 

  Bị cáo hiện đang tại ngoại tại địa phương và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn 

cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 ị   i: F, sinh năm: 1959. Trú tại: khu phố R, phường J, thành phố C, tỉnh 

Bình Thuận. ( Đã chết do tai nạn giao thông trong vụ án). 

Ngƣời đ i diệ   ợ    á  của bị   i: gồm các chị em của ông F, gồm: 

Bà V, sinh năm 1958. Trú tại: phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định. 

Bà S, sinh năm 1965. Trú tại: số 86/53/8/3, TCH 36, tổ 10, khu phố 7, phường 

Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. 

Bà T, sinh năm: 1968.Trú tại: số 127/323 đường Giải Phóng, phường Trường 

Thi, thành phố Nam Định. 
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Ông I, sinh năm: 1973. Trú tại: số 102/323 đường Giải Phóng, phường 

Trường Thi, thành phố Nam Định. 

Bà V, bà T và ông I ủy quyền cho bà S tham gia tố tụng. Bà S (vắng mặt), có 

đơn xin xử vắng mặt. 

N     N   Ụ  N 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 50 phút, ngày 03/10/2018, G (sinh năm: 1996, trú tại thôn A, 

xã B, huyện N, tỉnh Bình Thuận) có Giấy phép lái xe hạng A1 số 600142007833 do 

Sở giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận cấp ngày 12/9/2014, điều khiển xe mô tô biển 

số 86C1-771.04 lưu thông trên phần đường bên phải của đường Trần Qúy Cáp thuộc 

thôn Q, xã U, thành phố C theo hướng vòng xuyến Tiến Lợi đến Cầu 40 trong điều 

kiện trời đang mưa. Khi lưu thông đến khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm (biển 

giao nhau với đường không ưu tiên đặt bên trong lề phải ký hiệu 207c) nhưng không 

giảm tốc độ dẫn đến đầu xe mô tô bị cáo đang điều khiển đâm va vào ông F (sinh 

năm: 1959, trú tại khu phố 4, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết) đang đi bộ 

qua đường Trần Qúy Cáp hướng từ trái qua phải đường so với hướng đi của bị cáo 

G. Vị trí va chạm nằm trên gờ giảm tốc của đường Trần Qúy Cáp. Hậu quả: ông F tử 

vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận vào ngày 03/10/2018.  

Tại phiên tòa bị cáo G đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu 

trên. 

  i  iê  bả  k ám  g iệm  iệ  trƣờ g   c 21 giờ 30    t   gày 

03/10/2018 t i đƣờ g  rầ  Q y  á  t u c t ô   iế   ƣ g, xã  iế  Lợi, thành 

  ố P a    iết g i     : 

Điều kiện thời tiết: trời mưa, ẩm ướt, ánh sáng đèn điện. Các dấu vết trên mặt 

đường nơi xảy ra tai nạn bị xáo trộn. 

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn được trải nhựa bằng phẳng, thẳng, rộng 11m10 

lúc xảy ra tai nạn mặt đường ẩm ướt giữa tim đường có vạch kẻ đường sơn trắng, đứt 

đoạn chia mặt đường thành 02 phần đường cho phương tiện lưu thông ngược chiều 

nhau. Phần đường bên phải theo hướng vòng xoay Tiến Lợi đi cầu 40 rộng 5m65 

được chia thành 02 làn đường, làn đường trong cùng rộng 02m20 và làn đường 

ngoài cùng có vạch kẻ đường sơn trắng đứt đoạn phân chia làn đường. Tại nơi xảy ra 

tai nạn có gờ giảm tốc. Bên trong lề đường trái theo hướng vòng xoay Tiến Lợi đi 

cầu 40 có biển báo hiệu nguy hiểm người đi bộ qua đường, bên trong lề đường phải 

theo hướng vong xoay Tiến Lợi đi cầu 40 có biển báo nguy hiểm giao nhau với 

đường không ưu tiên. Hai bên đường có nhiều nhà dân sinh sống. 

Lấy trụ cổng bên phải số nhà 403 đường Trần Qúy Cáp làm điểm mốc, lấy 

hướng đi bên phải đi theo hướng vòng xoay Tiến Lợi đi cầu 40 làm hướng chuẩn, 

lấy mép đường bên phải theo hướng chuẩn để tiến hành khám nghiệm hiện trường. 

Tiến hành khám nghiệm và ghi nhận như sau: 



 3 

- Vết cày ký hiệu C. 

- Điểm mốc cách mép đường phải 5m50, từ điểm mốc kéo một đường thẳng 

hướng về lề trái 9.30 là đến vị trí đầu vết cày C. Vết cày nằm trên mặt đường theo 

hướng vòng xoay Tiến Lợi đi cầu 40. 

- Vết cày trượt không liên tục trên mặt đường theo hướng vòng xoay Tiến 

Lợi đi cầu 40 dài 8m90, đầu vết cày cách mép đường phải 3m60. Cuối vết cày cách 

mép đường phải 3m50. Từ đầu vết cày kéo một đường thẳng theo hướng cầu 40 đi 

vòng xoay Tiến Lợi 14m70. Từ đường thẳng này kéo một đường thẳng vuông góc 

4m là đối vị trí biển báo nguy hiểm giao nhau với đường không ưu tiên. 

Ngoài ra không ghi nhận dấu vết nào khác.  

 Kết quả k ám   ƣơ g tiệ  xe mô tô biể  số 86C1-77104 (do G điều 

k iể ) sau tai     g i      các dấu vết, đặc điểm sau: 

- Xe có chiều dài 1m86, cao 1m77, rộng 67,5cm; 

- Góc trước bên phải đầu chắn bên trước có vết bào mòn nhựa (kích thước 6 

x 0,2cm) theo hướng từ trước ra sau ; 

- Đầu dưới mặt nạ xe có vết vỡ nhựa (kích thước 7,5 x 8,5cm); 

- Mặt ngoài góc trên đèn xi nhan phải có vết bào mòn nhựa (kích thước 4 x 

4cm); 

- Góc trên bên phải nắp ốp tay lái có vết bào mòn nhựa (kích thước 1,5 x 

1,5cm); 

- Đầu tay thắng bên phải có vết bào mòn kim loại (kích thước 1,5 x 0,5cm); 

- Đầu gác chân trước bên phải có vết bào mòn cao su và kim loại theo hướng 

từ dưới lên trên (kích thước 2 x 2,5cm); 

- Đầu gác chân sau bên phải có vết bào mòn nhựa theo hướng từ dưới lên trên 

(kích thước 1,5 x 1cm); 

- Mặt ngoài phía sau ốp kim loại bảo hộ bô xe có vết trầy xước kim loại theo 

hướng từ trước ra sau (kích thước 5 x 2,5cm).  

   i  ả  kết  u   giám đị     á  y về tử t i số 238/2018/TT ngày 

01/11/2018 của  ru g tâm   á  y tỉ    ì     u   kết  u    guyê    â  c ết 

của F   ƣ sau: 

1.  ấu  iệu c í   qua giám đị  :  
- Chấn thương đầu, nứt xương sọ vùng đỉnh. 

2. Nguyê    â  c ết: Chấn thương sọ não nặng. 

Kết  u   k ác: Bản kết luận giám định pháp y về hóa pháp xét nghiệm nồng 

độ cồn trong máu số: 126/2018/HP, ngày 24/10/2018 của Trung tâm pháp y Bình 

Thuận.  

Qúa trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về 

kết luận giám định pháp y về tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình 

Thuận nêu trên. 

Bản cáo trạng số 13/CT – VKS-HS ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã truy tố bị cáo G phạm 

tội “ Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự. 
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Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố hành vi của bị cáo G đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ”. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết giữ 

quyền công tố luận tội và tranh luận: 

   Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo G phạm tội “Vi phạm quy định về 

điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. 

   Đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; khoản 1 Điều 65 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo G với mức hình phạt từ 12 

tháng đến 18 tháng tù, cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách từ 24 tháng 

đến 36 tháng. 

   Lời nói sau cùng của bị cáo G: Bị cáo lần đầu phạm tội, rất ăn năn hối hận, 

mong Hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ hình phạt.  

N  N  ỊN      TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

[1]Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Phan Thiết, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa, bị cáo, người tham gia tố tụng khác, không người nào có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

 [2] Về chứng cứ buộc tội bị cáo: Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận đã 

thực hiện hành vi phạm tội. Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của 

bị cáo tại Cơ quan điều tra Công an thành phố Phan Thiết và phù hợp với các chứng 

cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để kết luận:   

Khoảng 20 giờ 50 phút ngày 03/10/2018, G (đã có giấy phép lái xe hạng A1) 

điều khiển xe mô tô biển số 86C1-771.04 lưu thông trên phần đường bên phải của 

đường Trần Qúy Cáp theo hướng vòng xuyến Tiến Lợi đến cầu 40 trong điều kiện 

trời đang mưa. Khi G điều khiển xe mô tô đến khu vực thuộc thôn Q, xã U, thành 

phố C là khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm, có gờ giảm tốc nhưng không giảm tốc 

độ nên đầu xe mô tô bị cáo đang điều khiển đã đâm va vào ông F đang đi bộ qua 

đường. Hậu quả ông F tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận do chấn 

thương sọ não nặng. 

Hành vi của G đã vi phạm quy định về tốc độ xe cơ giới khi tham gia giao 

thông đường bộ, được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Luật giao thông 

đường bộ; được hướng dẫn cụ thể tại khoản 1, 6, 11 Điều 5 Thông tư số 

91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ giao thông vận tải. 
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Điều 12 Luật giao thông đường bộ quy định: Tốc độ xe và khoảng cách 

giữa các xe 

1. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tuân thủ quy định 

về tốc độ xe chạy trên đường... 

2. Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về tốc độ xe… 

Điều 5 Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ giao 

thông vận tải quy định: Các trường hợp phải giảm tốc độ: 

 Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc 

độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép (có thể dừng lại một cách an toàn) trong các 

trường hợp sau: 

1. Có biển cảnh báo nguy hiểm;  

6. Khi có người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường; 

11. Trời mưa; có sương mù, khói, bụi; mặt đường trơn trượt, lầy lội, có nhiều 

đất đá, cát bụi rơi vãi. 

Do vậy hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ” tội phạm và hình phạt đối với bị cáo được quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự như nội dung cáo trạng của Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Phan Thiết đã truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Xét nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trong vụ án cũng có một phần lỗi 

của bị hại F, đã vi phạm quy định tại khoản 02 điều 32 Luật giao thông đường bộ, cụ 

thể nội dung điều luật quy định như sau: Người đi bộ qua đường tại khu vực không 

có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường phải chú ý quan sát các xe đang đi tới, chỉ 

qua đường khi đảm bảo an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua 

đường. Lỗi vi phạm này của bị hại sẽ được Hội đồng xem xét cho bị cáo được hưởng 

thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự.   

 [3] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo cho thấy:  bị cáo G biết 

rõ xe mô tô là một trong những loại phương tiện thuộc nguồn nguy hiểm cao độ khi 

tham gia giao thông, do vậy người điều khiển xe mô tô phải tuân thủ nghiêm túc các 

quy định về an toàn giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe 

cho người lưu thông trên đường, kể cả tính mạng của bị cáo;  

 Thế nhưng do chủ quan, bị cáo đã điều khiển xe môtô tham gia giao thông lại 

không chú ý tuân thủ các quy định về tốc độ xe tại khu vực có biển cảnh báo nguy 

hiểm, có gờ giảm tốc và khi có người đi bộ băng ngang qua đường, các lỗi vi phạm 

luật giao thông của bị cáo là nguyên nhân dẫn đến tai nạn trong vụ án với hậu quả 

làm chết một người. Nhưng lỗi vi phạm của bị cáo là lỗi vô ý do chủ quan, hậu quả 

của hành vi phạm tội là nghiêm trọng làm thiệt hại tính mạng người khác. Do vậy 

cần phải xử lý nghiêm khắc, tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội 

của bị cáo. 

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ:  tại phiên tòa bị cáo đã 

thành khẩn khai báo; tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả; người bị hại cũng có 
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phần lỗi là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 

, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Mặt khác, bị cáo có địa chỉ nơi cư trú ổn định 

rõ ràng; nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Xét thấy không cần thiết phải bắt 

bị cáo chấp hành hình phạt tù, áp dụng quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự cho 

bị cáo hưởng án treo, giao bị cáo về chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát giáo 

dục cũng đủ tính răn đe để bị cáo thành người có ích cho xã hội. 

[4] Về bồi thường dân sự: Những người đại diện hợp pháp của bị hại hiện 

không có yêu cầu bồi thường thêm về dân sự, do vậy Hội đồng xét xử không xem 

xét. 

[5] Về xử lý vật chứng: 

Đối với 01 xe mô tô biển số 86C1-771.04, số máy: JA36B0631812; số 

khung: 3656GY127143, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 047997 

đối với xe mô tô biển số 86C1-771.04, số máy : JA36B0631812; số khung: 

3656GY127143, 01 chứng minh nhân dân mang tên G. Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Phan Thiết đã ra quyết định xử lý vật chứng số 4282 ngày 

07/11/2018, trả lại tài sản trên cho G nên Hội đồng xét xử không xét; Đối với giấy 

phép lái xe hạng A1 số 600142007833 do Sở giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận cấp 

ngày 12/9/2014 đứng tên G, áp dụng khoản 01 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự 

trả lại cho bị cáo.  

  

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên;  

Q YẾ   ỊN  

 Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 của Bộ luật Hình sự. 

  uyê  bố: Bị cáo Nguyễn Thanh Hà phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”.  

   ử    t: Bị cáo G 12 (Mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án (ngày 03/4/2019).    

Giao bị cáo G cho Ủy ban nhân dân xã B, huyện N, tỉnh Bình Thuận giám sát 

giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.  

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo.  

Về xử lý vật chứng: 

Áp dụng khoản 02 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên:  

Trả lại cho bị cáo G giấy phép lái xe hạng A1 số 600142007833 do Sở giao 

thông vận tải tỉnh Bình Thuận cấp ngày 12/9/2014 đứng tên G. 
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* Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án và danh mục án 

phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết, tuyên buộc bị cáo G phải nộp 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

  Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 03/4/2019); Người đại diện hợp pháp của bị hại 

vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận                                                                          TM –      ỒN   É   Ử SƠ   ẨM 
- VKSND thành phố  Phan Thiết;                                       ẨM PHÁN -     TỌ  PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- TAND tỉnh Bình Thuận; 

- Công an thành phố  Phan Thiết; 

- Người tham gia tố tụng; 

- UBND địa phương nơi b/c thường trú;                      

- Thi hành án thành phố Phan Thiết;                                                    à   ị  i Quyê     

- Lưu hồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
 


